
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM - NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: KHOA HỌC LỚP 4

	Chủ đề/ Mạch kiến thức
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Tổng  

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Nấm
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	3

	
	Câu số
	1, 2
	
	
	
	
	7
	

	
	Số điểm
	2.0
	
	
	
	
	1.0
	3.0

	2. Con người và sức khỏe
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	4

	
	Câu số
	3, 4
	
	
	8,9
	
	
	

	
	Số điểm
	2.0
	
	
	2.0
	
	
	4.0

	3. Sinh vật và môi trường
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	3

	
	Câu số
	5
	
	6
	
	
	10
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	1.0
	3.0

	  Tổng 
	Số câu
	5
	3
	2
	10

	
	Số điểm
	5.0
	3.0
	2.0
	10


















































	Trường: TH ……………….
Họ và tên:…………………............     
Lớp 4: ...
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II (2025-2026)                     Môn : Khoa học
Thời gian: 35 phút.


	Điểm



	Nhận xét của giáo viên

	

	






* Khoanh vào chữ cái trước câu rả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1: a) Nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc như thế nào?
A. Các nấm khác nhau có hình dạng, kích thước và màu sắc rất khác nhau
B. Hầu hết nấm có hình dạng giống nhau
C. Nấm chỉ giống nhau về hình dạng, khác nhau về kích thước
D. Nấm giống nhau về màu săc, kích thước, khác nhau về hình dạng
b)  Nấm thường sống ở đâu?
A. Dưới nước                                     B. Đất ẩm, rơm rạ mục, thức ăn để lâu, hoa quả thối rữa, ...
C. Rất nhiều nơi trên Trái Đất           D. Trên bờ
Câu 2: Viết vào [image: Vở bài tập Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống] chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.
☐Nấm dùng làm thức ăn có một số bộ phận (mũ nấm, thân nấm, chân nấm), còn nấm độc có bộ phận sinh ra độc tố nằm ở mũ nấm.
☐Nấm dùng làm thức ăn và nấm độc đều có đặc điểm bên ngoài như nhau, rất khó phân biệt.
☐Không sử dụng thực phẩm bị nhiễm nấm mốc, kể cả khi gạt bỏ phần mốc vì độc tố đã nhiễm vào trong thực phẩm, mắt thường không nhìn thấy được.
☐Nấm men được sử dụng nhiều trong chế biến thực phẩm như làm bánh mì, vỏ bánh bao, bia,...
Câu 3: a) Thực phẩm trong mỗi bữa ăn như thế nào được cho là bữa ăn cân bằng?
A. Chỉ cần ăn nhiều rau, hoa quả.            
B. Chỉ cần uống đủ nước mối ngày. 
C.  Bữa ăn có đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng với lượng phù hợp.
D. Ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mối ngày.       
b) Những tình huống có nguy cơ đuối nước:
A. Bể bơi có quản lý.
B. Bơi ở hồ, ao, đập nước; các bể chứa nước không có nắp đậy; các khu vực ngập nước khi mưa,…
C. Bơi ở khu vực có nhiều người và có cả người lớn.
D. Đi bơi sẽ mang thêm phao bơi và một số đồ bảo hộ khác.
Câu 4: Sử dụng các từ/cụm từ: ngộ độc thực phẩm; nguồn gốc xuất xứ; có lợi; ôi, thiu; hợp vệ sinh điền vào chỗ (...) để hoàn thành báo cáo về “Thực phẩm an toàn".
Thực phẩm an toàn được nuôi trồng, chế biến và bảo quản (1) ….....; có tem nhãn ghi rõ (2)………… có màu sắc tươi mới; không có dấu hiệu (3)………. mốc, hỏng.
Sử dụng thực phẩm an toàn (4)………..cho sức khỏe, đề phòng bệnh tật, ngăn ngừa nguy cơ bị (5)………….. có thể nguy hại đến tính mạng.
Câu 5: a) Lúa là thức ăn của chim sẻ, chim sẻ là thức ăn của Chim đại bàng . Chuỗi thức ăn nào sau đây mô tả chính xác mối quan hệ này ?
A. Chim sẻ → Chim đại bàng  → Lúa                 B. Chim đại bàng  →  Chim sẻ → Lúa 
C. Lúa → Chim sẻ → Chim đại bàng                 D. Chim đại bàng  →  Chim sẻ → Lúa 
b) Nhóm sinh vật nào khi bị suy giảm số lượng đột ngột thường ít gây mất cân bằng chuỗi thức ăn? 
A. Sinh vật đứng cuối chuỗi thức ăn.		B. Sinh vật đứng giữa chuỗi thức ăn.
A. Sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn.		A. Sinh vật đứng đầu – cuối chuỗi thức ăn.
Câu 6: Viết vào [image: Vở bài tập Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống] chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.
Chuỗi thức ăn là:
Chuỗi gồm một sinh vật có mối liên hệ thức ăn với nhau, sinh vật trước là thức ăn cho sinh vật liền sau nó. ☐
Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. ☐
Chuỗi gồm nhiều sinh vật có mối liên hệ thức ăn với nhau, sinh vật sau là thức ăn cho sinh vật liền trước nó. ☐
Chuỗi gồm một sinh vật có mối liên hệ thức ăn với nhau, sinh vật sau là thức ăn cho sinh vật liền sau nó. ☐
Câu 7: Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc do nấm lạ gây ra? 

	


         
Câu 8 : Nêu một số nguyên nhân gây nên bệnh suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em.

	

	

	



Câu 9: Em hãy nêu các việc nên làm và không nên làm để phòng tránh đuối nước? 

	

	

	

	

	


Câu 10: Tại sao thực vật thường là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn?

	

	





HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN: KHOA HỌC – LỚP 4
Năm học: 2025– 2026

	Câu
	Đáp án
	Điểm


	Câu 1
	a) A    b) B
	1 điểm 
- Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

	Câu 2
	S   - Đ   - Đ  -   Đ
	1 điểm
- Đúng mỗi ý được 0.25 điểm

	Câu 3
	a) C    b) B
	1 điểm
 - Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

	Câu 4
	(1) hợp vệ sinh; (2) nguồn gốc xuất xứ; (3) ôi, thiu; (4) có lợi; (5) ngộ độc thực phẩm
	1 điểm
- 2 ý đầu  đúng được 0.5 điểm, 3 ý sau được 0.5 điểm.

	Câu 5
	a) C    b) A
	1 điểm
- Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

	Câu 6
	S  - Đ  - S  - S
	1 điểm
- Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

	Câu 7
	Chúng ta cần lựa chọn những nấm ăn rõ nguồn gốc, không ăn nấm lạ và những thực phẩm đã quá hạn sử dụng.
	1 điểm

	Câu 8
	- Chế độ ăn thiếu chất bột đường, chất đạm, chất béo, không đủ cung cấp cho hoạt động bình thường của cơ thể.
- Cơ thể mắc một số bệnh như dạ dày, tiêu chảy, bệnh giun, viêm đường hô hấp, … lâu ngày không chữa dứt điểm.
	1 điểm
- Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

	Câu 9
	- Nên làm: Học bơi và bơi ở những nơi an toàn, có phương tiện cứu hộ và người lớn giám sát. Thực hiện đúng các quy đinh về an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Che chắn bể chứa nước, rào kín ao, khu vực ngập nước. 
- Không nên làm: Chơi đùa gần, đi bơi ở hồ ao, sông suối; đi qua lại gần nơi có dòng nước lớn, các nơi ngập nước.
	1 điểm
- Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

	Câu 10
	Thực vật thường là sinh vật đứng đầu chuỗi vì thực vật là nhóm sinh vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng để nuôi sống chính nó và các sinh vật khác.
	1 điểm
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